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I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

1. Thông tin chung. 

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở 

hữu: 

+ Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng; 

+ Các Thứ trưởng: Phan Tâm, Phạm Đức Long, Phạm Anh Tuấn (tháng 9/2022 

chuyển công tác), Nguyễn Huy Dũng và Nguyễn Thanh Lâm (bổ nhiệm ngày 

10/9/2022). 

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

Thống kê các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo 

Bảng số 1. 

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

TT Số văn bản Ngày Nội dung  

1 155/QĐ-BTTTT 28/01/2022 
Ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên 
quan đến hoạt động kinh doanh năm 2022 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông. 

2 62/QĐ-BTTTT 21/02/2022 
Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh vực viễn thông và Internet thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

3 497/QĐ-BTTTT 21/03/2022 
Phê duyệt Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH cho 
ông Nguyễn Khả Dân, Thành viên HĐTV Tổng công ty VTC 

4 575/QĐ-BTTTT 01/04/2022 
Vv kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Bộ TT&TT. 

5 609/QĐ-BTTTT 04/04/2022 

Phê duyệt nhiệm vụ xây dựng hệ thống hạ tầng và phát 
triển dịch vụ điện toán đám mây để triển khai các dịch vụ 
của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC năm 
2022. 

6 750/QĐ-BTTTT 26/04/2022 
Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty 
Truyền thông đa phương tiện 



7 773/ QĐ-BTTTT 28/04/2022 

Ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ tại Quyết định 
số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt Đề án  "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ 
năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia 
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"  thực hiện 
trong năm 2022 

8 922/QĐ-BTTTT 20/05/2022 

Phê duyệt Đề án "Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển số 
của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ , 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc 
gia'' 

9 923.QĐ-BTTTT 21/05/2022 
Ban hành Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đổi đối với sản phẩm 
phòng, chống tấn công  từ chối dịch vụ 

10 1407/QĐ-BTTTT 21/07/2022 
Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT cho 
các tập thể, cá nhân thuộc Tổng công ty VTC. 

11 1514/QĐ-BTTTT 16/08/2022 
Về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nhân 
sự của Vụ Thi đua - Khen thưởng 

12 1865/QĐ-BTTTT 19/10/2022 
Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ 
tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông 
tin và Truyền thông giai đoạn 2022-2025 

13 2313/QĐ-BTTTT 15/12/2022 

Phê duyệt danh mục các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021-2025 sử dụng chung hạ tầng kỹ 
thuật của Dự án  "Nền tảng điện toán đám mây Chính phủ 
thống nhất trên cơ sở quy hoạch, kết nối đám mây của các 
cơ quan nhà nước tại các bộ, ngành, địa phương" (Đợt 2) 

 

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp: liệt kê thông tin cụ thể theo Bảng số 2 

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

TT Họ và tên 
Năm 
sinh 

Trình độ 
chuyên 

môn 

Kinh 
nghiệm 

nghề 
nghiệp 

Các vị trí quản lý đã nắm giữ 

1 
Ông Lưu Vũ Hải  

(Chủ tịch HĐTV) 
1963 

Tiến sỹ kỹ 

thuật 

 

Quản lý 

 

- Phó giám đốc Trung tâm tư vấn, Công ty Đầu tư và 

phát triển kỹ thuật thông tin 

- Phó giám đốc Công ty Đầu tư và phát triển công nghệ 

truyền hình Việt Nam (VTC) 

- Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa 

phương tiện 

- Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tổng 

công ty Truyền thông đa phương tiện VTC 

- Cục trưởng cục Quản lý PTTH và Thông tin điện tử, Bộ 

Thông tin và truyền thông. 

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng 

công ty VTC. 

- 20/12/2022 Chuyển công tác. 



2 
Ông Nguyễn Khả Dân  

(Thành viên HĐTV) 
1961 

Kỹ sư chế 

tạo máy 

 

Quản lý 

 

- Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh, Công ty đầu tư 

và phát triển công nghệ thông tin Intedico, Đài truyền 

hình Việt Nam 

- Phó giám đốc Công ty đầu tư và phát triển công nghệ 

truyền hình Việt Nam VTC 

- Giám đốc Công ty thiết bị và quảng cáo truyền hình 

EAC 

- Ủy viên HĐQT Tổng công ty VTC 

- Phó tổng giám đốc Tổng công ty VTC 

- Phụ trách HĐTV Tổng công ty VTC 

- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV 

Tổng công ty VTC 

- Nghỉ hưu từ 01/5/2022. 

3 
Ông Đàm Mỹ Nghiệp  

(Thành viên HĐTV) 
1963 

Cử nhân 

kinh tế 

 

Quản lý 

 

- Giám đốc chi nhánh Công ty Đầu tư và phát triển 

công nghệ truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng. 

- Giám đốc Xí nghiệp Điện tử DTH thuộc Công ty Đầu tư 

và phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam 

- Ủy viên HĐQT Tổng công ty VTC 

- Trưởng ban kinh doanh Tổng công ty VTC 

- Giám đốc TT Truyền hình Internet Tổng công ty VTC 

- Giám đốc Trung tâm Quảng cáo và dịch vụ truyền 

hình, Tcty VTC  

- Phó Bí thư, Thành viên HĐTV Tổng công ty VTC 

- Phó Tổng giám đốc Tổng công ty VTC. 

 - Phụ trách HĐTV Công ty TNHH MTV Viễn thông số 

VTC 

- Tổng giám đốc Tổng công ty VTC. 

- Thành viên HĐTV Tổng công ty VTC. 

4 

Bà Lê Việt Thương 

Huyền  

(Thành viên HĐTV) 

1973 

Cử nhân 

ngoại ngữ 

 

Quản lý 

 

- Phó phòng xuất nhập khẩu, Công ty Đầu tư và phát 

triển công nghệ truyền hình Việt Nam 

- Trưởng Phòng dự án tổng hợp, Công ty Đầu tư và 

phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam 

- Trưởng Ban đầu tư phát triển, Tổng công ty VTC 

- Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty VTC 

- Phó Tổng giám đốc Tổng công ty VTC 

- Thành viên HĐTV Tổng công ty VTC 

- 20/12/2022 Phụ trách HĐTV Tổng công ty VTC 

5 

Nguyễn Ngọc Bảo 

(Quyền Tổng giám 

đốc) 

1978 

Thạc sỹ 

Quản lý 

khoa học 

và công 

Quản lý 

- Phó Giám đốc Trung tâm Dalink, Công ty Phần 

mềm và truyền thông VASC. 

- Giám đốc Trung tâm Mobile Công ty Đầu tư và Phát 

triển Công nghệ thông tin VTC Intecom trực thuộc 

Tổng Công ty VTC. 

- Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông 



nghệ Hữu Nghị trực thuộc Tổng Công ty VTC. 

- Ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ 

phần VTC Dịch vụ Di động thuộc Tổng Công ty 

VTC.  

- Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty VTC.  

- Quyền Tổng giám đốc Tổng Công ty VTC. 

6 

Ông Dương Thế 

Lương (Phó Tổng 

giám đốc) 

1973 

Thạc sỹ tin 

học 

 

Quản lý 

 

- Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công 

nghệ và truyền thông 

- Phó giám đốc Công ty Đầu tư và phát triển công nghệ 

thông tin (VTC Intecom) 

- Giám đốc công ty Đầu tư và phát triển công nghệ 

thông tin (VTC Intecom)  

- Phó Tổng giám đốc Tổng công ty VTC. 

7 
Ông Phan Minh Thế  

(Phó Tổng giám đốc) 
1973 

Thạc sỹ 

Quản trị 

kinh 

doanh 

Quản lý 

 

- Phó giám đốc Công ty Điện tử và Truyền hình Cáp 

trực thuộc Công ty đầu tư và Phát triển Công nghệ 

Truyền hình Việt Nam. 

- Phó ban Kế hoạch trực thuộc Tổng công ty VTC. 

- Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền hình số trực 

thuộc Tổng công ty VTC. 

- Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV VTC Dịch vụ truyền 

hình số trực thuộc Tổng công ty VTC. 

- Phó Giám đốc Công ty VTC Dịch vụ truyền hình số 

trực thuộc Tổng công ty VTC. 

- Giám đốc Công ty VTC Dịch vụ truyền hình số trực 

thuộc Tổng Công ty VTC. 

- Phó Tổng giám đốc Tổng công ty VTC. 

8 
Bà Trần Thị Lệ Hoa         

( Kế toán trưởng) 
1980 

Thạc sỹ 

kinh tế 

Quản lý 

 

- Phó Ban Kiểm soát Tổng công ty Truyền thông đa 

phương tiện (VTC). 

- Phó Ban Tổng hợp, Tổng công ty VTC. 

- Thư ký Hội đồng thành viên Tổng công ty VTC. 

- Trưởng ban Tổng hợp, Tổng công ty VTC. 

- Trưởng ban Kiểm soát nội bộ, Tổng công ty VTC. 

- Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế hoạch 

Tổng công ty VTC. 

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp. 

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của từng người quản lý doanh 
nghiệp theo Bảng số 3. 

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

TT Họ và tên Chức vụ Mức lương Hệ số Tiền lương/năm 
Tiền thưởng, thu 
nhập khác/năm 

1 Lưu Vũ Hải Chủ tịch HĐTV 31.000.000 8,12 466.572.066 25.000.000 

2 Nguyễn Khả Dân Thành viên 27.000.000 7,30 173.090.469 25.000.000 



HĐTV 

3 Đàm Mỹ Nghiệp 
Thành viên 

HĐTV  
30.000.000 7,78 471.190.722 25.000.000 

4 
Lê Việt Thương 

Huyền 
Thành viên 

HĐTV 
27.000.000 7,30 424.071.650 25.000.000 

5 
Nguyễn Ngọc 

Bảo 
Quyền Tổng 

giám đốc 
30.000.000 7,45 586.584.368 25.000.000 

6 
Dương Thế 

Lương 
Phó TGĐ 27.000.000 7,30 519.271.408 25.000.000 

7 Phan Minh Thế Phó TGĐ 27.000.000 6,97 501.962.361 25.000.000 

8 Trần Thị Lệ Hoa 
Kế toán 

trưởng 
25.000.000 6,64 480.806.956 25.000.000 

9 
Nguyễn Khánh 

Bảo 

Kiểm soát 

viên không 

chuyên trách 
5.400.000  93.960.000  

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công 
ty. 

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch 
công ty, Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu 
thầu, mua sắm tài sản... theo Bảng số 4. 

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN 
TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY 

TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

1 09/NQ-VTC 14/01/2022 Lưu Vũ Hải 
Kế hoạch sử dụng quỹ Khen thưởng, Phúc lợi 
năm 2022của Công ty Mẹ - Tổng công ty. 

2 16/NQ-VTC 18/01/2022 Lưu Vũ Hải 
Kiểm toán BCTC công ty VTC online giai đoạn 
2017-2020 

3 18/NQ-VTC 18/01/2022 Lưu Vũ Hải 
Điều chỉnh quỹ lương năm 2021 cho Công ty 
VTC Intecom 

4 19/NQ-VTC 18/01/2022 Lưu Vũ Hải 
Khen thưởng các đơn vị hoàn thành nhiệm 
vụ năm 2021 

5 32/NQ- VTC 20/01/2022 Lưu Vũ Hải Kiện toàn Giám đốc công ty VTC Intecom 

6 38/NQ-VTC 27/01/2022 Lưu Vũ Hải 
Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty 
VTC Intecom. 

7 42/NQ-VTC 09/02/2022 Lưu Vũ Hải 

Hợp đồng tư vấn cải tại dự án trụ sở làm việc 
Tổng công ty tại 65 Lạc Trung và dự án xây 
dựng Trụ sở phía Nam của Tổng công ty tại 
259 Đồng Đen 

8 43/NQ-VTC 09/02/2022 Lưu Vũ Hải 
Tặng Huy hiệu danh dự VTC cho cán bộ chủ 
chốt của Tổng công ty 



9 45/NQ-VTC 14/02/2022 Lưu Vũ Hải Kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2022. 

10 48/NQ-VTC 16/02/2022 Lưu Vũ Hải 
Nghị quyết về việc điều chỉnh mẫu huy hiệu 
VTC 

11 59/NQ-VTC 03/03/2022 Lưu Vũ Hải Kết quả thẩm định giá tòa nhà 18 Tam Trinh 

12 84/NQ-VTC 18/03/2022 Lưu Vũ Hải 
Triển khai hệ thống hạ tầng IDC và dịch vụ 
VTC Cloud của Tổng công ty VTC 

13 88/NQ-VTC 22/03/2022 Lưu Vũ Hải 
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 
Công ty VTC Online 

14 97/NQ-VTC 29/03/2022 Lưu Vũ Hải 
Nghị quyết HĐTV vv thông qua Báo cáo tài 
chính năm 2021. 

15 98/NQ-VTC 29/03/2022 Lưu Vũ Hải 
Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và kế 
hoạch năm 2022 của Người quản lý Tổng 
công ty và người lao động Công ty mẹ. 

16 99 NQ-VTC 29/03/2022 Lưu Vũ Hải 
Công nhận nguồn nhân lực trẻ chất lượng 
cao năm 2022 

17 124/NQ-VTC 06/04/2022 Lưu Vũ Hải 
Thay đổi người đại diện, thành viên HĐQT, 
Ban kiểm soát tại VTC Online. 

18 133/NQ-VTC 12/04/2022 Lưu Vũ Hải 
Tổ chức hoạt động SXKD của Công ty VTC 
Comtech. 

19 
134A/NQ-

VTC 
13/04/2022 Lưu Vũ Hải Cử Người đại diện tại Công ty CP VTC Online 

20 137/NQ-VTC 18/04/2022 Lưu Vũ Hải 
Thông qua báo cáo giám sát tình hình tài 
chính năm 2021 đối với Công ty VTC Digicom 
và VTC comtech 

21 146/NQ-VTC 22/04/2022 Lưu Vũ Hải 
Xét tặng Huy hiệu danh dự VTC cho Gương 
mặt trẻ VTC tiêu biểu năm 2021. 

22 154/NQ-VTC 26/04/2022 Lưu Vũ Hải 
Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 của 
Công ty Mẹ Tổng công ty 

23 164/NQ-VTC 06/05/2022 Lưu Vũ Hải 
Đánh giá hiệu quả hoạt động, đánh giá xếp 
loại Người quản lý, Kiểm soát viên các công 
ty TNHH MTV năm 2021. 

24 183/NQ-VTC 18/05/2022 Lưu Vũ Hải 
Điều chỉnh hệ số lương năng suất lao động 
đối với chuyên viên Ban Kiểm tra - Kiểm soát 
nội bộ. 

25 184/NQ-VTC 18/05/2022 Lưu Vũ Hải 
Các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ thường 
niên Công ty VTC Netviet năm 2022. 

26 188/NQ-VTC 25/05/2022 Lưu Vũ Hải 
Cử chức danh Quyền Giám đốc Công ty VTC 
Online 

27 189/NQ-VTC 25/05/2022 Lưu Vũ Hải 
Giao kế hoạch SXKD năm 2022 cho Công ty 
TNHH 1TV Giải pháp công nghệ truyền thông 
VTC 

28 208/NQ-VTC 01/06/2022 Lưu Vũ Hải 
Ký hợp đồng cộng tác viên với ông Bùi Mai 
Khanh. 

29 210/NQ-VTC 02/06/2022 Lưu Vũ Hải Thuê đơn vị tư vấn pháp lý 

30 211/NQ-VTC 02/06/2022 Lưu Vũ Hải 
Kiện toàn người đại diện và KSV của Tổng 
công ty tại các công ty cổ phần. 



31 212/NQ-VTC 02/06/2022 Lưu Vũ Hải 
Đánh giá xếp loại Người đại diện phần vốn, 
thành viên Ban Kiểm soát do Tổng công ty cử 
tại các công ty CP. 

32 215/NQ-VTC 09/06/2022 Lưu Vũ Hải 
Chi trả tiền lương, thù lao năm 2021 cho 
Người đại diện và Kiểm soát viên của Tổng 
công ty tại các công ty cổ phần. 

33 226/NQ-VTC 17/06/2022 Lưu Vũ Hải 
Thanh toán tiền lương, thù lao năm 2021 
còn lại của Người quản lý và Chủ tịch Công 
đoàn chuyên trách của Tổng công ty 

34 227/NQ-VTC 20/06/2022 Lưu Vũ Hải 
Giao bổ sung các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 
2022 cho công ty Mẹ Tổng công ty. 

35 242/NQ-VTC 4/7/2022 Lưu Vũ Hải 
Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty 
VTC Comtech 

36 244/NQ-VTC 6/7/2022 Lưu Vũ Hải 
Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về 
bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 của Tổng 
công ty Truyền thông đa phương tiện. 

37 251/NQ-VTC 12/7/2022 Lưu Vũ Hải 
Tiền lương, thù lao và phân phối lợi nhuận 
năm 2021 của VTC Comtech. 

38 
264A/NQ-

VTC 
28/07/2022 Lưu Vũ Hải Mẫu đồng phục công sở và huy hiệu VTC 

39 265/NQ-VTC 28/07/2022 Lưu Vũ Hải 
Tiền lương, thù lao và phương án phân phối 
lợi nhuận năm 2021 của Công ty VTC 
Digicom. 

40 266/NQ-VTC 28/07/2022 Lưu Vũ Hải 
Công tác cán bộ đối với ông Trần Hoàng 
Minh, công tác tại Trung tâm thanh toán 
điện tử VTC Pay. 

41 267/NQ-VTC 28/07/2022 Lưu Vũ Hải Quy chế công bố thông tin của Tổng công ty 

42 280/NQ-VTC 09/08/2022 Lưu Vũ Hải 
Bổ nhiệm lại cán bộ đối với ông Trần Quốc 
Sơn. 

43 295/NQ-VTC 25/08/2022 Lưu Vũ Hải 
Thông qua báo cáo giám sát tài chính 6 
tháng đầu năm 2022 đối với Công ty VTC 
Digicom và VTC Comtech. 

44 296/NQ-VTC 29/08/2022 Lưu Vũ Hải 
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư, mua 
sắm năm 2022 của Cơ quan Tổng Công ty và 
Công ty VTC Intecom. 

45 298/NQ-VTC 31/08/2022 Lưu Vũ Hải 
Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng và 
an ninh tại Cơ quan Tổng công ty 

46 320/NQ-VTC 21/09/2022 Lưu Vũ Hải 
Đưa ra ngoài quy hoạch cán bộ lãnh đạo, 
quản lý 

47 330/NQ-VTC 30/09/2022 Lưu Vũ Hải 
Phê duyệt chủ trương thực hiện đề án "Đầu 
tư và kinh doanh dịch vụ điện toán đám mây 
VTC Cloud" 

48 342/NQ-VTC 12/10/2022 Lưu Vũ Hải 
Giới thiệu nhân sự quy hoạch các chức danh 
lãnh đạo, quản lý Tổng công ty giai đoạn 
2026-2031. 

49 347/NQ-VTC 18/10/2022 Lưu Vũ Hải 
Các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ thường 
niên công ty VTC Online năm 2022 

50 349/NQ-VTC 18/10/2022 Lưu Vũ Hải Bổ sung kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 



2022 của CQ Tổng công ty 

51 350/NQ-VTC 18/10/2022 Lưu Vũ Hải 
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư mua 
sắm năm 2022 của Công ty VTC Digital 

52 352/NQ-VTC 19/10/2022 Lưu Vũ Hải Công tác cán bộ 

53 360/NQ-VTC 26/10/2022 Lưu Vũ Hải 

Phê duyệt đơn vị kiểm toán, dự toán và kế 
hoạch thực hiện dịch vụ kiểm toán BCTC 
năm 2022 của Tổng công ty và các đơn vị 
thành viên 

54 361/NQ-VTC 26/10/2022 Lưu Vũ Hải Công tác cán bộ 

55 362 NQ VTC 26/10/2022 Lưu Vũ Hải 
Các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ 
đông thường niên Công ty VTC Mobile năm 
2022 

56 365/NQ-VTC 31/10/2022 Lưu Vũ Hải 
Công tác cán bộ đối với ông Phan Minh Thế, 
Phó Tổng giám đốc Tổng công ty 

57 366/NQ-VTC 31/10/2022 Lưu Vũ Hải 
Bổ nhiệm cán bộ đối với ông Phạm Bá Hùng, 
công tác tại công ty VTC Digital 

58 
372A/NQ-

VTC 
03/11/2022 Lưu Vũ Hải Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 

59 389/NQ-VTC  01/12/2022 Lưu Vũ Hải 
Tiếp tục ký hợp đồng công tác viên với ông 
Bùi Mai Khanh 

60 398/NQ-VTC  12/12/2022 Lưu Vũ Hải 
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt 
động của Công ty VTC Digicom 

61 407/NQ-VTC 16/12/2022 Lưu Vũ Hải Nâng bậc lương cho bà Trần Thị Lệ Hoa 

62 412/NQ-VTC 19/12/2022 Lưu Vũ Hải 
Chi quỹ tiền thưởng năm 2021 và quỹ tiền 
thưởng nhiệm kỳ Người quản lý 

63 427/NQ-VTC 29/12/2022 
Lê Việt 

Thương Huyền 

Cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn tại ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
VN – Chi nhánh Hà Nội. 

64 428/NQ-VTC 29/12/2022 
Lê Việt 

Thương Huyền 

Cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn tại ngân 
hàng Đầu tư và Phát triển VN – Chi nhánh 
SGD 1 

65 429/NQ-VTC 29/12/2022 
Lê Việt 

Thương Huyền 
Cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn tại ngân 
hàng Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng. 

66 430/NQ-VTC 29/12/2022 
Lê Việt 

Thương Huyền 

Cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn tại ngân 
hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Ba 
Đình 

67 431/NQ-VTC 29/12/2022 
Lê Việt 

Thương Huyền 

Cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn tại ngân 
hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh 
Thành Công. 

68 432/NQ-VTC 30/12/2022 
Lê Việt 

Thương Huyền 

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 
2022 của Cơ quan TCT và Công ty VTC 
Digicom. 

 

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN 

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. 

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN 



TT Họ và tên 
Năm 
sinh 

Trình độ 
chuyên môn 

Chức vụ 
Ngày bắt đầu là 
Kiểm soát viên 

Tỷ lệ tham dự họp 

1 Nguyễn Khánh Bảo 1979 Thạc sỹ 
Chuyên viên chính Vụ 

KHTC Bộ TTTT 
07/8/2017  

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. 

TT Số văn bản Ngày tháng Nội dung 

1 390/VTC-KSV 21/6/2022 Báo cáo công tác năm 2021 của Kiểm soát viên VTC 

2 391/VTC-KSV 21/6/2022 Thẩm định báo cáo xếp loại doanh nghiệp năm 2021 

của Công ty mẹ VTC  

3 392/VTC-KSV 21/6/2022 Thẩm định BCTC và phương án PPLN năm 2021 của 

Tổng công ty VTC  

4 900/VTC-KSV 31/12/2022 Báo cáo tình hình thực hiện 9 tháng năm 2022 của KSV 

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện 

 

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (nếu có) 

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp. 

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP 

TT Tên tổ chức, cá nhân 
Chức vụ 
(nếu có) 

Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ 
liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan 

Lý do không 
còn là người 

liên quan 

1 

Công ty TNHH MTV 

Giải pháp công nghệ 

truyền thông VTC 

Công ty 

con 

65 phố Lạc Trung, Phường 

Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

   

2 
Công ty TNHH MTV 

Viễn thông số VTC 

Công ty 

con 

Số 65 phố Lạc Trung, Phường 

Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

   

3 
Công ty CP VTC dịch 

vụ di động 
Công ty 

con 

Số 65 phố Lạc Trung, Phường 

Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

   

4 

Công ty CP Công 

nghệ và Truyền 

thông VTC Netviet 

Công ty 

con 

Số 23 Lạc Trung, Phường Vĩnh 

Tuy, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

   

5 

Công ty cổ phần kinh 

doanh thiết bị và 

truyền thông VTC 

Công ty 

con 

Số 65 phố Lạc Trung, Phường 

Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

   

 
Ban Tài chính Kế hoạch không có thông tin về cá nhân là người có liên quan của 

Công ty mẹ Tổng công ty  
3. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan. 



BẢNG SỐ 7: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 
Đơn vị tính: VNĐ 

TT 
Tên tổ chức, cá 
nhân 

Thời 
điểm 
giao 
dịch 

Nội dung giao 
dịch 

Giá trị giao dịch 

Số Nghị quyết/Quyết 
định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐCĐ 
thông qua 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
Công ty TNHH MTV 
Giải pháp công nghệ 
truyền thông VTC 

2022 
Doanh thu tài 
chính về cổ tức 

4.379.949 
251/NQ-VTC ngày 

12/7/2022 

2 
Công ty TNHH MTV 
Viễn thông số VTC 

2022 

Mua hàng  7.592.335.802   

Doanh thu bán 
hàng và cung cấp 
dịch vụ 

2.392.376.639   

Doanh thu tài 
chính về cổ tức 

127.393.264 
265/NQ-VTC ngày 

28/7/2022 

3 
Công ty CP VTC dịch 
vụ di động 

2022 

Mua hàng 172.374.251.245   

Doanh thu bán 
hàng và cung cấp 
dịch vụ 

861.168.458   

Doanh thu tài 
chính về cổ tức 

8.099.451.726 
12/2022/NQ-ĐHĐCĐ-

VTCDĐ ngày 15/11/2022 

4 
Công ty CP Công 
nghệ và Truyền 
thông VTC Netviet 

2022 
Doanh thu tài 
chính về cổ tức 

263.788.466 
03/2022/NQ-NETVIET 

ngày 24/5/2022 

Giải thích: 

(2) : Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch; 

(3) : Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch; 

(4) : Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...); 

(5) : Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..); 

(6) : Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch. 

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

- Tổng số lao động (bình quân) của doanh nghiệp (người):  457  người.. 

- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 260,4 triệu 
đồng/người/năm. 

- Thu nhập khác: 28,97 triệu/người/năm. 

                                                                       Q. TỔNG GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
                                                                         

             Nguyễn Ngọc Bảo 
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